
Nam Nữ
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(15) =  

(14)+(13)
(16)

1 043 Nguyễn Vũ Dũng 05/3/1998

Tổng hợp pháp 

chế kiêm thông tin 

dân nguyện

Phòng Công tác 

Quốc hội 

 Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 4

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 41 46
Không trúng 

tuyển

2 112 Nguyễn Việt Lâm 09/9/1995

Tổng hợp pháp 

chế kiêm thông tin 

dân nguyện

Phòng công tác 

Quốc hội 

 Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 4 52 52
Không trúng 

tuyển

3 175 Tôn Nữ Thanh Phương 24/4/1999

Tổng hợp pháp 

chế kiêm thông tin 

dân nguyện

Phòng công tác 

Quốc hội 

 Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 4 59 59 Trúng tuyển

4 284 Lê Khánh Vi 21/10/2000

Tổng hợp pháp 

chế kiêm thông tin 

dân nguyện

Phòng công tác 

Quốc hội 

 Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 4 58 58
Không trúng 

tuyển

5 003 Ngô Thị Thúy An 16/11/1989
Văn thư Kiêm thủ 

quỹ, thủ kho

Phòng Hành Chính, 

Tổ chức, Quản trị

 Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 5 10 10
Không trúng 

tuyển

6 076 Đặng Thị Kim Hiền 07/9/1987
Văn thư Kiêm thủ 

quỹ, thủ kho

Phòng Hành Chính, 

Tổ chức, Quản trị

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 5 62,5 62,5
Không trúng 

tuyển

7 178 Bùi Thị Phượng 29/6/1991
Văn thư Kiêm thủ 

quỹ, thủ kho

Phòng Hành Chính, 

Tổ chức, Quản trị

văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 5 50 50
Không trúng 

tuyển

8 241
Trương Thị 

Thanh 
Trầm 14/9/1991

Văn thư Kiêm thủ 

quỹ, thủ kho

Phòng Hành Chính, 

Tổ chức, Quản trị

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 5 65 65 Trúng tuyển

9 272 Lê Thị Kim Tuyền 08/4/1984
Văn thư Kiêm thủ 

quỹ, thủ kho

Phòng Hành Chính, 

Tổ chức, Quản trị

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

1 5 35 35
Không trúng 

tuyển

10 009 Phan Tấn Anh 12/8/1993
Công nghệ thông 

tin

Phòng Hành chính - 

Tổ chức

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 3 31 31

Không trúng 

tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số   1292    /QĐ-UBND ngày     01     /      6    /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

11 181 Nguyễn Minh Quang 24/10/1997
Công nghệ thông 

tin

Phòng Hành chính - 

Tổ chức

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 3 15 15

Không trúng 

tuyển

12 193 Ngô Lê Thái Sơn 18/11/1991
Công nghệ thông 

tin

Phòng Hành chính - 

Tổ chức

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 3 35,5 35,5

Không trúng 

tuyển

13 120
Nguyễn Thị 

Diệu Hồng
Linh 01/6/1990 Kế toán

Phòng Quản trị Tài 

vụ

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 3 85 85

Không trúng 

tuyển

14 169 Đào Thị Cúc Phương 17/8/1976 Kế toán
Phòng Quản trị Tài 

vụ

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 3

Con 

thương 

binh

5 75 80
Không trúng 

tuyển

15 209
Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 11/01/1993 Kế toán

Phòng Quản trị Tài 

vụ

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 3 85 85 Trúng tuyển

16 103 Trần Thị Ngọc Huyền 20/11/1991 Tiếp công dân Ban Tiếp công dân
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 2 47,5 47,5

Không trúng 

tuyển

17 131 Nguyễn Vũ Minh 12/11/1999 Tiếp công dân Ban Tiếp công dân
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 2 85,5 85,5 Trúng tuyển

18 189 Ngô Thị Kim Sang 26/6/1996 Tổng hợp chung Phòng Tổng hợp
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh
1 1 67,5 67,5 Trúng tuyển

19 034 Đinh Thị Thùy Dung 23/10/1996 Tổ chức nhân sự Văn phòng
Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 3 53 53

Không trúng 

tuyển

20 035 Hoàng Thị Dung 15/6/1998 Tổ chức nhân sự Văn phòng
Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 3 65 65

Không trúng 

tuyển

21 212
Trần Nguyễn 

Hiền
Thảo 03/12/1999 Tổ chức nhân sự Văn phòng

Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 3 89 89 Trúng tuyển

22 095 Cao Hồ Thiên Hương 02/11/1999
Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng

Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 2 76 76 Trúng tuyển

23 102
Nguyễn Võ 

Như
Huyền 23/10/1998

Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng

Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 2 71,5 71,5

Không trúng 

tuyển

24 094 Nguyễn Quốc Hưng 20/7/1996 Quản lý đo lường

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng

Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 2 66 66

Không trúng 

tuyển

25 099 Lê Hải Huy 17/7/1996 Quản lý đo lường

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng

Sở Khoa học và 

Công nghệ
1 2 84 84 Trúng tuyển

26 050 Ức Thị Mỹ Duyên 08/11/1996
Theo dõi chính 

sách dân tộc
Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 3 96,5 96,5 Trúng tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

27 199 Long Thị Thấm 12/4/1994
Theo dõi chính 

sách dân tộc
Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 3 42,5 42,5

Không trúng 

tuyển

28 254 Hồng Thị Bích Trinh 20/5/1995
Theo dõi chính 

sách dân tộc
Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 3 46 46

Không trúng 

tuyển

29 089 Lê Thị Hồng 28/01/1989 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Dân tộc 1 5 60 60
Không trúng 

tuyển

30 136
Nguyễn Thị 

Thanh
Nga 24/3/1989 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Dân tộc 1 5 65 65

Không trúng 

tuyển

31 156
Huỳnh Thị 

Tuyết
Nhung 30/4/1994 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Dân tộc 1 5 Vắng Vắng

Không trúng 

tuyển

32 248 Nguyễn Thùy Trang 25/4/1991 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Dân tộc 1 5 87,5 87,5 Trúng tuyển

33 274
Nguyễn Thị 

Thu
Tuyết 10/7/1994 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Dân tộc 1 5 25 25

Không trúng 

tuyển

34 141 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 12/3/1990 Văn thư Văn phòng 
Sở Giao thông vận 

tải 
1 2 15 15

Không trúng 

tuyển

35 167
Nguyễn Thị 

Hồng
Phúc 08/10/1993 Văn thư Văn phòng 

Sở Giao thông vận 

tải 
1 2

Con bệnh 

binh
5 30 35

Không trúng 

tuyển

36 202 Lê Thanh 29/4/1989
Công nghệ thông 

tin
Văn phòng

Sở Giao thông vận 

tải 
1 1 70 70 Trúng tuyển

37 250 Võ Thị Đoan Trang 13/3/1985 Kế toán Thanh tra Sở
Sở Giao thông vận 

tải 
1 1 60 60 Trúng tuyển

38 088 Nguyễn Nhật Hoàng 04/12/1994
Tổng hợp kinh tế 

xã hội

Phòng Tổng hợp 

Quy hoạch Kế 

hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
1 1 83,5 83,5 Trúng tuyển

39 032 Nguyễn Huy Dự 10/10/1990 Thẩm định dự án 
Phòng Đấu thầu 

thẩm định

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
1 3 93 93 Trúng tuyển

40 172 Lê Thanh Phương 15/6/1991 Thẩm định dự án 
Phòng Đấu thầu 

thẩm định

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
1 3 68 68

Không trúng 

tuyển

41 198
Nguyễn Xuân 

Anh
Thái 13/3/1998 Thẩm định dự án 

Phòng Đấu thầu 

thẩm định

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
1 3

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 55 60
Không trúng 

tuyển

42 036
Nguyễn Thị 

Thùy 
Dung 20/3/1994 Thanh tra Thanh tra Sở Sở Nội vụ 2 6

Con 

thương 

binh

5 85 90 Trúng tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

43 101 Đinh Thị Mỹ Huyền 04/02/1996 Thanh tra Thanh tra Sở Sở Nội vụ 2 6 60 60
Không Trúng 

tuyển

44 160 Lê Đông Pha 16/4/1999 Thanh tra Thanh tra Sở Sở Nội vụ 2 6 75 75 Trúng tuyển

45 208 Lê Huỳnh Ngọc Thảo 22/01/1999 Thanh tra Thanh tra Sở Sở Nội vụ 2 6

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 0 5
Không Trúng 

tuyển

46 271 Văn Nữ Vỹ Tuyến 19/4/1999 Thanh tra Thanh tra Sở Sở Nội vụ 2 6

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 55 60
Không Trúng 

tuyển

47 071 Trần Thanh Hằng 13/7/1995 Thanh tra Thanh tra Sở Sở Nội vụ 2 6 Vắng Vắng
Không trúng 

tuyển

48 008 Nguyễn Duy Anh 30/01/1993
Quản lý tài chính - 

kế toán

Phòng Kế hoạch 

Tài chính

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 2 85 85 Trúng tuyển

49 092 Nguyễn Nhật Hùng 24/5/1998
Quản lý tài chính - 

kế toán

Phòng Kế hoạch 

Tài chính

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 2 58 58

Không trúng 

tuyển

50 017 Lê Chí Công 27/6/1980 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Bắc 

Bình, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 3 64 64

Không trúng 

tuyển

51 185 Đỗ Quốc Quý 08/02/1997 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Bắc 

Bình, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 3 60 60

Không trúng 

tuyển

52 268 Vũ Văn Tuấn 10/5/1991 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Bắc 

Bình, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 3 90 90 Trúng tuyển

53 061 Trần Thị Thu Hà 17/9/1995 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Hàm 

Thuận Nam, Chi 

cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
4 3 98 98 Trúng tuyển

54 153 Nguyễn Thành Nhân 15/7/1997 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Hàm 

Thuận Nam, Chi 

cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
4 3 97 97 Trúng tuyển

55 247
Nguyễn Thị 

Thuỳ
Trang 11/6/1995 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Hàm 

Thuận Nam, Chi 

cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
4 3 80 80 Trúng tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

56 044 Phan Đức Dũng 24/6/1996 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Tánh 

Linh, Chi cục Kiểm 

lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 5 38 38

Không trúng 

tuyển

57 054 Tô Vĩnh Đạt 18/12/1990 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Tánh 

Linh, Chi cục Kiểm 

lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 5 100 100 Trúng tuyển

58 174 Thái Văn Phương 15/09/1987 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Tánh 

Linh, Chi cục Kiểm 

lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 5 75 75

Không trúng 

tuyển

59 201 Đỗ Duy Thắng 20/5/1997 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Tánh 

Linh, Chi cục Kiểm 

lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 5 80 80 Trúng tuyển

60 263 Nguyễn Thanh Tú 22/3/1995 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Tánh 

Linh, Chi cục Kiểm 

lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 5 85 85 Trúng tuyển

61 019 Trần Quang Cường 25/10/1988 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên 

Núi Ông, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 4 88 88 Trúng tuyển

62 110 Phan Văn  Lưu 10/10/1977 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên 

Núi Ông, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 4 97 97 Trúng tuyển

63 163 Hồ Thanh Phong 01/01/1995 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên 

Núi Ông, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 4 87 87 Trúng tuyển

64 197 Đinh Quốc Thạch 17/12/1994 Kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Khu 

bảo tồn thiên nhiên 

Núi Ông, Chi cục 

Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
3 4 60 60

Không trúng 

tuyển

65 029 Trần Thị Ngọc Diễm 02/5/1991

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 46,25 46,25

Không trúng 

tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

66 051 Huỳnh Minh Đại 01/01/1991

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 80 80 Trúng tuyển

67 085 Trần Văn Hòa 01/10/1989

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 Vắng Vắng

Không trúng 

tuyển

68 114
Nguyễn Thị 

Minh
Lan 02/4/1989

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 Vắng Vắng

Không trúng 

tuyển

69 143 Đỗ Đặng Thảo Nguyên 20/12/1994

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 0 0

Không trúng 

tuyển

70 186 Trần Thị Út Quyên 08/4/1994

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 0 0

Không trúng 

tuyển

71 245 Hồ Thị Trang 25/5/1995

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 55 55

Không trúng 

tuyển

72 257
Phạm Thị 

Phương 
Trúc 24/4/1993

Quản lý kinh tế 

hợp tác xã và 

trang trại

Phòng Kinh tế  hợp 

tác và phát triển 

nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
1 8 50 50

Không trúng 

tuyển



Nam Nữ
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Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

73 151 Nguyễn Minh Nhã 20/11/1997

Quản lý và khai 

thác bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản

Phòng Khai thác, 

Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản, Chi cục 

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
2 2 85 85 Trúng tuyển

74 258 Nguyễn Thành Trung 15/02/1996

Quản lý và khai 

thác bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản

Phòng Khai thác, 

Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản, Chi cục 

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
2 2 97 97 Trúng tuyển

75 288 Nguyễn Minh Vũ 04/11/1988
Công nghệ thông 

tin
Văn phòng Sở Tài chính 1 1

Con 

thương 

binh

5 65 70 Trúng tuyển

76 122 Nguyễn Thuỳ Linh 03/10/1999
Quản lý giá và 

Thẩm định giá

Phòng Quản lý Giá 

và Công sản
Sở Tài chính 1 2 60 60 Trúng tuyển

77 211
Trần Lê 

Phương
Thảo 09/4/1994

Quản lý giá và 

Thẩm định giá

Phòng Quản lý Giá 

và Công sản
Sở Tài chính 1 2 51,5 51,5

Không trúng 

tuyển

78 010
Huỳnh Thị 

Hồng
Ánh 23/11/1999 Quản lý ngân sách

Phòng Quản lý 

Ngân sách - Doanh 

nghiệp

Sở Tài chính 1 4 Vắng Vắng
Không trúng 

tuyển

79 049 Nguyễn Mỹ Duyên 01/11/1993 Quản lý ngân sách

Phòng Quản lý 

Ngân sách - Doanh 

nghiệp

Sở Tài chính 1 4 43 43
Không trúng 

tuyển

80 149 Phan Thị Thu Nguyệt 27/12/1999 Quản lý ngân sách

Phòng Quản lý 

Ngân sách - Doanh 

nghiệp

Sở Tài chính 1 4 57 57 Trúng tuyển

81 296
Nguyễn Hoàng 

Phi 
Yến 25/01/1989 Quản lý ngân sách

Phòng Quản lý 

Ngân sách - Doanh 

nghiệp

Sở Tài chính 1 4 0 0
Không trúng 

tuyển

82 016 Bạch Thanh Cang 13/3/1998
Quản lý tổng hợp 

về biển, đảo

Phòng Biển và Hải 

đảo

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
1 6 74 74

Không trúng 

tuyển

83 096 Dương Thanh Hương 04/12/1999
Quản lý tổng hợp 

về biển, đảo

Phòng Biển và Hải 

đảo

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
1 6 47 47

Không trúng 

tuyển

84 147
Nguyễn Thụy 

Mỹ
Nguyên 05/7/1989

Quản lý tổng hợp 

về biển, đảo

Phòng Biển và Hải 

đảo

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
1 6 91 91

Không trúng 

tuyển

85 200
Phạm Trương 

Hoài
Thắm 09/8/1995

Quản lý tổng hợp 

về biển, đảo

Phòng Biển và Hải 

đảo

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
1 6 74 74

Không trúng 

tuyển

86 223 Hoàng Trang Thư 19/4/1996
Quản lý tổng hợp 

về biển, đảo

Phòng Biển và Hải 

đảo

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
1 6 53 53

Không trúng 

tuyển
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tuyển  
TênHọ và tên đệm

87 234 Đặng Xuân Tiến 20/6/1991
Quản lý tổng hợp 

về biển, đảo

Phòng Biển và Hải 

đảo

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
1 6 98 98 Trúng tuyển

88 276
Nguyễn Huỳnh 

Phương 
Uyên 23/12/1997 Quản lý báo chí

Phòng Thông tin, 

Báo chí, Xuất bản

Sở Thông tin và 

Truyền thông
1 1 66 66 Trúng tuyển

89 023 Khê Nữ Kim Chuyên 20/10/ 1995
Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng Sở Tư pháp 1 3

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 88,5 93,5 Trúng tuyển

90 135
Nguyễn Thị 

Thanh
Nga 12/02/ 1998

Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng Sở Tư pháp 1 3 88 88

Không trúng 

tuyển

91 285 Lê Thành Việt 04/8/1999
Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng Sở Tư pháp 1 3 74 74

Không trúng 

tuyển

92 280 Võ Thị Thành Vân 21/01/ 1992
Phổ biến giáo dục 

pháp luật
Phòng Nghiệp vụ 1 Sở Tư pháp 1 1 81 81 Trúng tuyển

93 005 Hoàng Tuấn Anh 18/4/ 1994
Thẩm định, kiểm 

tra văn bản
Phòng Nghiệp vụ 1 Sở Tư pháp 1 2 87,5 87,5 Trúng tuyển

94 068
Huỳnh Thị 

Thúy
Hằng 01/10/ 1998

Thẩm định, kiểm 

tra văn bản
Phòng Nghiệp vụ 1 Sở Tư pháp 1 2 70,5 70,5

Không trúng 

tuyển

95 179
Huỳnh Thị 

Ngọc
Phượng 15/5/ 1999

Quản lý lý lịch tư 

pháp
Phòng Nghiệp vụ 2 Sở Tư pháp 1 1 93,5 93,5 Trúng tuyển

96 064
Nguyễn Thị 

Châu
Hân 20/9/ 1997

Quản lý hành 

chính tư pháp
Phòng Nghiệp vụ 2 Sở Tư pháp 1 2 65 65 Trúng tuyển

97 194 Phạm Thị Hồng Tâm 12/02/ 1993
Quản lý hành 

chính tư pháp
Phòng Nghiệp vụ 2 Sở Tư pháp 1 2 45 45

Không trúng 

tuyển

98 045
Huỳnh Thị 

Thùy 
Dương 21/9/1999

Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
1 2 90 90 Trúng tuyển

99 109 Nguyễn Minh Kiên 24/01/1999
Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
1 2 80 80

Không trúng 

tuyển

100 006
Thiều Huỳnh 

Thiên 
Anh 25/5/1991 Kế toán Văn phòng Sở Xây dựng 1 3 45 45

Không trúng 

tuyển

101 037 Nguyễn Thùy Dung 02/3/1992 Kế toán Văn phòng Sở Xây dựng 1 3 87 87 Trúng tuyển

102 053 Hà Thị Phương Đào 15/8/1991 Kế toán Văn phòng Sở Xây dựng 1 3 25 25
Không trúng 

tuyển
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tuyển  
TênHọ và tên đệm

103 237
Nguyễn Thị 

Thanh
Toàn 05/5/1987 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Sở Xây dựng 1 2 10 10

Không trúng 

tuyển

104 281
Nguyễn Bùi 

Diễn 
Văn 28/01/1991 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Sở Xây dựng 1 2 35 35

Không trúng 

tuyển

105 031 Nguyễn Hoài Diệu 06/6/1990
Hành chính tổng 

hợp
Văn phòng

Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh
1 1 65 65 Trúng tuyển

106 001 Đặng Hồi An 15/8/1992

Theo dõi công tác 

xây dựng nông 

thôn mới

Văn phòng 
Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh
1 3 40 40

Không trúng 

tuyển

107 138 Đặng Thị Ngân 30/9/1990

Theo dõi công tác 

xây dựng nông 

thôn mới

Văn phòng 
Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh
1 3 90 90 Trúng tuyển

108 216 Nguyễn Khoa Thịnh 28/10/1995

Theo dõi công tác 

xây dựng nông 

thôn mới

Văn phòng 
Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh
1 3 80 80

Không trúng 

tuyển

109 100 Cao Thị Mỹ Huyền 10/12/1994
Hành chính tổng 

hợp

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 1 52 52 Trúng tuyển

110 069 Lâm Thoại Hằng 20/02/1993 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 2

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 76,5 81,5 Trúng tuyển

111 125 Lê Thị Thanh Lộc 15/7/1994 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 2 65 65

Không trúng 

tuyển

112 033 Biền Thị Hồng Dung 01/8/1989
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính và 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 3 65 65

Không trúng 

tuyển

113 155 Đinh Thị Ý Nhi 19/7/1990
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính và 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 3 88 88 Trúng tuyển

114 249 Trương Thùy Trang 30/9/1987
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính và 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 3 28 28

Không trúng 

tuyển

115 134 Nguyễn Huỳnh Nga 31/01/1992
Quản lý về chăn 

nuôi

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 2 83 83

Không trúng 

tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

116 213
Đồng Hắc 

Thanh
Thi 16/7/1994

Quản lý về chăn 

nuôi

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 2

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 86,5 91,5 Trúng tuyển

117 039 Đặng Tiến Dũng 05/10/1983
Quản lý về lâm 

nghiệp

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 2

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 90 95 Trúng tuyển

118 294 Võ Thị Khánh Vy 28/12/1993
Quản lý về lâm 

nghiệp

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình
1 2 75 75

Không trúng 

tuyển

119 158 Trần Thị Nhựt 26/8/1983 Tiếp công dân

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong
1 1 79 79 Trúng tuyển

120 162 Đinh Nhất Phong 27/5/1991
Quản lý giao 

thông - xây dựng

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong
1 2 75,5 75,5

Không trúng 

tuyển

121 264
Nguyễn Trung 

Anh
Tú 24/6/1997

Quản lý giao 

thông - xây dựng

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong
1 2 90 90 Trúng tuyển

122 118 Lê Thị Trúc Linh 09/11/1990

Quản lý môi 

trường kiêm theo 

dõi biển và hải đảo

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong
1 2 61 61

Không trúng 

tuyển

123 206 Bùi Thị Thanh Thảo 15/3/1994

Quản lý môi 

trường kiêm theo 

dõi biển và hải đảo

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phong
1 2 86 86 Trúng tuyển

124 080 Đỗ Thị Hiệp 20/8/1996 Tiếp công dân

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Tân
1 1 7,5 7,5

Không trúng 

tuyển

125 038 Phạm Thị Mỹ Dung 26/3/1996 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Tân
2 2 75 75 Trúng tuyển

126 113 Phan Đình Lâm 27/7/1993 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Tân
2 2 100 100 Trúng tuyển

127 055
Trần Cảnh 

Thành
Đạt 15/12/1993

Quản lý lĩnh vực y 

tế cơ sở và y tế dự 

phòng

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Tân
1 1 88 88 Trúng tuyển
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128 297 Nguyễn Thị Yến 03/01/1998 Thanh tra Thanh tra huyện
Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Tân
1 1 70 70 Trúng tuyển

129 117 Dương Nhật Linh 06/7/1996

Hành chính tổng 

hợp (công tác nội 

chính)

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân  

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 1

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

2,5 67 69,5 Trúng tuyển

130 132 Nguyễn Thị K Mưa 14/10/1999
Hành chính tư 

pháp
Phòng Tư pháp

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 3

Người dân 

tộc thiểu 

số

5 32,8 37,8
Không trúng 

tuyển

131 145 Nguyễn Bảo Nguyên 16/01/1991
Hành chính tư 

pháp
Phòng Tư pháp

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 3 77 77 Trúng tuyển

132 210
Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 20/9/1981

Hành chính tư 

pháp
Phòng Tư pháp

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 3
Con bệnh 

binh 
5 35 40

Không trúng 

tuyển

133 086 Trần Thanh Hoài 16/9/1979
Quản lý giáo dục 

tiểu học

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 1 80,5 80,5 Trúng tuyển

134 161 Đỗ Thị Phi 28/02/1990 Quản lý ngân sách
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 5 72 72 Trúng tuyển

135 180
Nguyễn Thị 

Hồng
Phượng 16/5/1991 Quản lý ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 5

Con 

thương 

binh

5 59 64
Không trúng 

tuyển

136 191 Đặng Ngọc Sơn 15/10/1988 Quản lý ngân sách 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 5 10 10
Không trúng 

tuyển

137 278
Trần Ngọc 

Phúc
Uyên 03/4/1994 Quản lý ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 5 10 10
Không trúng 

tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

138 295 Bùi Thị Mai Xuyên 17/6/1995 Quản lý ngân sách
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 5 0 0
Không trúng 

tuyển

139 065 Trần Thị Ngọc Hân 05/02/1990 Văn thư - Lưu trữ

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân  

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 2 80 80 Trúng tuyển

140 217 Nguyễn Phúc Thịnh 04/4/1990 Văn thư - Lưu trữ

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân  

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Bắc

1 2 40 40
Không trúng 

tuyển

141 165 Nguyễn Huỳnh Phong 25/5/1993

Chuyên trách giúp 

Hội đồng nhân 

dân

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 1 94 94 Trúng tuyển

142 157
Lê Nguyễn 

Hồng 
Nhung 06/01/1999

Hành chính tư 

pháp
Phòng Tư pháp

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 2 80 80
Không trúng 

tuyển

143 219 Phan Thị Thơ 26/6/1993
Hành chính tư 

pháp
Phòng Tư pháp

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 2 85 85 Trúng tuyển

144 074 Nguyễn Ngọc Hảo 01/6/1993 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 1 86 86 Trúng tuyển

145 026 Bùi Đức Danh 26/6/1994
Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 2 18 18
Không trúng 

tuyển

146 269
Dương Nguyễn 

Thị Thúy
Tuyên 30/8/1996

Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 2 75,5 75,5 Trúng tuyển

147 079
Nguyễn Thị 

Thu
Hiền 02/6/1996

Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

2 4 41 41
Không trúng 

tuyển

148 121
Nguyễn Thị 

Hoài
Linh 06/9/1998

Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

2 4 65 65 Trúng tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

149 184 Huỳnh Minh Quốc 15/6/1992
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

2 4 50 50
Không trúng 

tuyển

150 246 La Thị Thùy Trang 20/7/1991
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

2 4 95 95 Trúng tuyển

151 059 Bùi Thanh Hà 16/8/1994 Quản lý tôn giáo Phòng Nội vụ

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 1 98 98 Trúng tuyển

152 124
Nguyễn Nữ 

Quý
Loan 19/11/1992

Quản lý văn thư - 

lưu trữ
Phòng Nội vụ

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 1 98 98 Trúng tuyển

153 052
Nguyễn Đức 

Cường
Đại 02/9/1991 Quản lý xây dựng

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng

Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận 

Nam

1 1 68,5 68,5 Trúng tuyển

154 256
Phan Ngọc 

Thanh
Trúc 17/9/1992

Quản lý quy hoạch 

- kiến trúc 

Phòng Quản lý đô 

thị

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
1 1 100 100 Trúng tuyển

155 066 Trịnh Ngọc Hân 26/10/1997 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
2 6 55 55

Không trúng 

tuyển

156 116 Hứa Thị Kim Liên 23/7/1995 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
2 6 72 72

Không trúng 

tuyển

157 218 Nguyễn Xuân Thịnh 04/4/1993 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
2 6 0 0

Không trúng 

tuyển

158 221 Huỳnh Ngọc Thông 15/7/1990 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
2 6 58,5 58,5

Không trúng 

tuyển

159 231
Nguyễn Thị 

Thu
Thủy 12/01/1994 Quản lý đất đai

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
2 6 87,5 87,5 Trúng tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

160 240 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 21/9/1998 Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
2 6 85 85 Trúng tuyển

161 007 Lê Thị Anh 19/5/1990 Quản lý ngân sách 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
1 5 52 52 Trúng tuyển

162 142 Phùng Hữu Ngọc 05/11/1989 Quản lý ngân sách 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
1 5 23 23

Không trúng 

tuyển

163 262
Nguyễn Ngô 

Thanh
Truyền 23/9/1987 Quản lý ngân sách 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
1 5 40 40

Không trúng 

tuyển

164 291 Diệp Thúy Vy 17/3/1999 Quản lý ngân sách 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
1 5 0 0

Không trúng 

tuyển

165 293
Trương Đình 

Khánh
Vy 27/10/1992 Quản lý ngân sách 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Thiết
1 5 10 10

Không trúng 

tuyển

166 012 Trần Anh Bảo 13/01/1993
Công nghệ thông 

tin

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân thị 

xã La Gi
1 1 30,5 30,5

Không trúng 

tuyển

167 073 Trần Thị Hồng Hạnh 09/4/1999

Bảo vệ và chăm 

sóc trẻ em, theo 

dõi bình đẳng giới

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

Ủy ban nhân dân thị 

xã La Gi
1 1 69 69 Trúng tuyển

168 187
Phạm Trương 

Như
Quỳnh 09/3/1996 Văn thư

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân thị 

xã La Gi
1 1 75 75 Trúng tuyển

169 292 Nguyễn Khánh Vy 19/02/1993
Quản lý tài chính - 

ngân sách

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Ủy ban nhân dân 

huyện Tánh Linh
1 1 50 50 Trúng tuyển

170 090 Nguyễn Thu Hồng 05/8/1994
Quản lý môi 

trường

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Linh
1 1 88,5 88,5 Trúng tuyển



Nam Nữ

 Kết quả tuyển 

dụng
Tổng điểm

Điểm thi 

vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Tổng số 

thí sinh 

dự thi 

vòng 2

Số báo 

danh
TT

Ngày, tháng, năm sinh

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Trực thuộc
Đơn vị (Phòng) 

đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển  
TênHọ và tên đệm

171 168
Nguyễn Thị 

Như
Phụng 26/6/1997

Cải cách hành 

chính

Ban Tổ chức - Nội 

vụ

Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Linh
1 1 25,5 25,5

Không trúng 

tuyển
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